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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổng kết việc thi hành

 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 
năm 2004 trên địa bàn tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
[                               

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 4018/QĐ-BTP ngày 12/10/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 162/TTr-STP ngày 08/12/2011,

                                            QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004 trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
                                                                                          CHỦ TỊCH
                                                                                    Trương Tấn Thiệu
ỦY BAN NHÂN DÂN
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH

Tổng kết việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

của HĐND, UBND năm 2004 trên địa bàn tỉnh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2926/QĐ-UBND

ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh)


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Đánh giá tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND, UBND năm 2004, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; phát hiện những vướng mắc, tồn tại; phân tích nguyên nhân của những vướng mắc, tồn tại; xác định yêu cầu thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL trong giai đoạn mới, gắn liền với thẩm quyền của HĐND, UBND các cấp, từ đó kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật về ban hành văn bản QPPL, đặc biệt là việc hợp nhất hai Luật Ban hành văn bản QPPL thành một luật áp dụng chung cho cả văn bản QPPL của các cơ quan ở Trung ương và địa phương.

2/ Yêu cầu:

- Việc tổng kết phải được tiến hành toàn diện, bám sát yêu cầu xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị, phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân mà Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 25/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đã đề ra.

- Tổng kết phải sát thực tế, có số liệu chứng minh cụ thể.

- Tập trung phân tích rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2004, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc.

- Đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm hoàn thiện pháp luật về ban hành văn bản QPPL.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện tổng kết việc thi hành luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT:

1. Đánh giá tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2004 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành:

a) Đánh giá tình hình tổ chức triển khai luật:

- Việc xây dựng, ban hành văn bản QPPL quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật và các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên: Nghị quyết của HĐND, Quyết định, Chỉ thị của UBND.

- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện: Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Công văn…..của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND để thực hiện Luật.

- Tình hình phổ biến luật và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đến các đối tượng liên quan.

- Tình hình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ làm công tác xây dựng văn bản QPPL của các cơ quan Nhà nước ở địa phương.

b) Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi hành luật và nguyên nhân:

- Khó khăn, vướng mắc.

- Nguyên nhân.

c) Đánh giá kết quả thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004:

- Tình hình xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND.

Kết quả ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND

	Năm ban hành
	Cấp tỉnh
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- Các văn bản khác có chứa QPPL:

+ Thực trạng ban hành các văn bản khác có chứa QPPL.

+ Nguyên nhân của tình trạng này.

- Chất lượng văn bản QPPL của HĐND, UBND.

d) Đánh giá việc bảo đảm quy trình xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND:

- Về lập, thông qua Chương trình xây dựng văn bản QPPL (nếu có).

- Về soạn thảo, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp vào dự thảo văn bản QPPL.

- Về thẩm định dự thảo văn bản QPPL.

- Về thẩm tra dự thảo văn bản QPPL.

- Về thông qua hoặc ban hành văn bản QPPL.

- Về đăng Công báo, đưa tin văn bản QPPL.

- Lưu trữ, cơ sở dữ liệu văn bản QPPL.

g) Đánh giá về thẩm quyền ban hành văn bản QPPL, nội dung văn bản QPPL:

- Phân tích làm rõ thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của từng cấp chính quyền gắn liền với thẩm quyền quy định tại Hiến pháp, các văn bản về tổ chức, bộ máy và các văn bản QPPL khác.

- Phân tích làm rõ nội dung văn bản của từng cấp chính quyền gắn liền với thẩm quyền quản lý Nhà nước.

h) Đánh giá tình hình thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL:

- Kết quả:

+ Việc triển khai công tác này ở địa phương.

+ Số lượng văn bản QPPL đã được rà soát, hệ thống hóa.

+ Kết quả rà soát, hệ thống hóa.

+ Số lượng văn bản phát hiện có mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn và kết quả xử lý các văn bản này.

- Đánh giá hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND.

i) Đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm tra văn bản QPPL:

- Kết quả tự kiểm tra.

- Kết quả kiểm tra theo thẩm quyền.

- Việc xử lý các văn bản trái pháp luật.

- Đánh giá hiệu quả công tác kiểm tra văn bản QPPL.

k) Sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong công tác soạn thảo, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra văn bản QPPL của HĐND, UBND:

- Sự phối hợp giữa cơ quan Tư pháp với Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND, Ban Pháp chế của HĐND trong xây dựng Chương trình xây dựng ban hành văn bản QPPL, thẩm tra, thẩm định, ban hành văn bản QPPL.

- Sự phối hợp giữa cơ quan Tư pháp và cơ quan chuyên môn trong quá trình soạn thảo, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra văn bản QPPL.

- Sự tham gia của các tổ chức xã hội, các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL; chất lượng của các ý kiến tham gia và sự tiếp thu các ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

l) Đánh giá việc giám sát của các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền đối với việc ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND:

- Việc giám sát của các cơ quan Nhà nước ở Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội đối với văn bản QPPL của HĐND, UBND.

- Việc giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, đại biểu HĐND đối với văn bản QPPL của UBND cùng cấp và của cấp dưới.

- Việc giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các thành viên và cơ quan tổ chức khác với văn bản QPPL của HĐND, UBND (Nêu cụ thể nội dung giám sát và kết quả thực hiện việc giám sát).

2. Đánh giá đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL:

a) Đội ngũ cán bộ tư pháp:

- Sở Tư pháp:

+ Số lượng, trình độ chuyên môn cụ thể của cán bộ làm công tác xây dựng văn bản QPPL.
+ Số lượng, trình độ chuyên môn cụ thể của cán bộ làm công tác kiểm tra văn bản QPPL.
+ Số lượng, trình độ chuyên môn cụ thể của cán bộ làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

- Phòng Tư pháp:

+ Số lượng, trình độ chuyên môn cụ thể của cán bộ làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

- Cán bộ Tư pháp –Hộ tịch: Số lượng, trình độ chuyên môn cụ thể.

b)  Đội ngũ cán bộ pháp chế của các cơ quan chuyên môn:

- Số lượng các cơ quan chuyên môn có Phòng Pháp chế.

- Số lượng cán bộ pháp chế và trình độ chuyên môn cụ thể.

c) Đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật ở các cơ quan khác:

- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

- Văn phòng UBND tỉnh.

- Văn phòng HĐND, UBND cấp huyện.

- Văn phòng HĐND, UBND cấp xã.

3/ Đánh giá sự huy động các chuyên gia, nhà khoa học vào công tác xây dựng văn bản QPPL:

- Việc huy động các chuyên gia, nhà khoa học vào công tác xây dựng văn bản QPPL.

- Chất lượng, ý kiến của các chuyên gia, sự tiếp thu và giải trình các ý kiến.

4. Kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND:

- Kinh phí của từng cấp.

- Việc lập dự toán và quyết toán kinh phí.

- Khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc.

5. Đánh giá chất lượng các văn bản QPPL của HĐND, UBND:

- Tính kịp thời.

- Tính hợp hiến, hợp pháp.

-  Tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

- Tính phù hợp với thực tiễn.

6. Đánh giá tác động của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2004, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành:

- Tác động của Luật đối với việc hoàn thiện thể chế ở địa phương và hệ thống pháp luật Việt Nam theo yêu cầu của Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

- Tác động của các văn bản QPPL của HĐND, UBND đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; so sánh với thời điểm trước khi có luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

7. Nhận xét chung và những tồn tại, vướng mắc:

a) Nhận xét chung.

b) Tồn tại, vướng mắc:

- Tồn tại, bất cập trong triển khai thi hành luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tồn tại, bất cập trong việc lập và thông qua Chương trình xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND.

- Tồn tại, bất cập trong việc soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra, thông qua hoặc ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND.

- Tồn tại, bất cập trong việc đưa tin, đăng công báo văn bản QPPL của HĐND, UBND.

- Tồn tại, bất cập trong công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra văn bản QPPL của HĐND, UBND.

- Tồn tại, bất cập khác.

c) Nguyên nhân tồn tại, vướng mắc:

- Nguyên nhân từ các quy định của luật và các văn bản hướng dẫn: 

+ Những quy định của luật và các văn bản hướng dẫn chưa rõ ràng, khó hiểu, khó vận dụng (nêu rõ điều, khoản, điểm cụ thể).
+ Những quy định của luật và các văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ phải áp dụng văn bản khác (nêu rõ điều, khoản, điểm của văn bản cụ thể).

+ Những quy định của luật và các văn bản hướng dẫn không phù hợp với thực tiễn (nêu rõ điều, khoản, điểm cụ thể).
- Nguyên nhân từ thực tiễn:

+ Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL (phân tích cụ thể).

+ Sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL (nêu rõ thực tiễn).

+ Cán bộ, trình độ của những người làm công tác xây dựng văn bản (phân tích cụ thể).

+ Kinh phí (chi tiết, cụ thể).

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc.

8. Kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản QPPL:

a) Kiến nghị các quy định của luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung tập trung vào các nội dung sau:

- Khái niệm văn bản QPPL.

- Thẩm quyền ban hành của từng cấp: Từ thực tiễn ở địa phương làm rõ sự cần thiết ban hành văn bản QPPL của từng cấp chính quyền; từ đó cho thấy cần bổ sung, hạn chế hay bãi bỏ việc ban hành văn bản QPPL ở cấp nào.

- Hình thức văn bản QPPL của HĐND, UBND: Sự phù hợp về hình thức văn bản QPPL của từng cấp; từ đó cần giữ lại hình thức hay bổ sung hoặc bãi bỏ hình thức văn bản QPPL nào.

- Hình thức văn bản QPPL của HĐND, UBND từng cấp: Từ thực tiễn ở địa phương cho thấy trong trường hợp nào HĐND, UBND cần ban hành văn bản QPPL.

- Trình tự, thủ tục ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND: Cần làm rõ quy định nào, cần bổ sung hoặc loại bỏ nội dung gì.

- Công tác giám sát, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra văn bản QPPL: Cần làm rõ, bổ sung hoặc loại bỏ nội dung gì.

- Các điều kiện bảo đảm cho công tác xây dựng pháp luật: Đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, kinh phí, phương tiện làm việc.

- Các nội dung khác của luật và văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Kiến nghị về giải pháp tăng cường hiệu quả của công tác xây dựng pháp luật.

- Kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Kiến nghị với Chính phủ.

- Kiến nghị với Bộ, cơ quan ngang Bộ.

c) Đề xuất hướng hoàn thiện pháp luật về ban hành văn bản QPPL; trong đó, cần xem xét mối quan hệ giữa Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 với Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 để nghiên cứu khả năng và cách thức thống nhất hai luật này.

III. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1. Cấp xã: UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức tổng kết việc thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2004, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, gửi kết quả thực hiện về UBND huyện và Phòng Tư pháp trước ngày 09/01/2012.

2. Cấp huyện: UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức tổng kết việc thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2004, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, gửi kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Sở Tư pháp; đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc cấp xã thực hiện việc tổng kết. Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND, Thường trực HĐND cùng cấp tiến hành tổng kết. Tổng hợp báo cáo của UBND cấp xã và cấp huyện gửi Sở Tư pháp tổng hợp trước ngày 03/02/2012.

3. Cấp tỉnh: UBND tỉnh chủ trì, cùng Thường trực HĐND cùng cấp, Đoàn Đại biểu Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2004 trước ngày 28/02/2012; quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng văn bản QPPL; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Tư pháp; đồng thời, chỉ đạo việc tổng kết của các cơ quan cấp dưới. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tham mưu UBND, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc việc tổng kết Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2004 trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính triển khai thực hiện Kế hoạch, kịp thời báo cáo UBND tỉnh về khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Sở Tư pháp lập dự trù kinh phí phục vụ cho việc tổng kết thi hành Luật ở cấp tỉnh, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp UBND tỉnh báo cáo những nội dung trong Kế hoạch phù hợp với thực tế thực hiện nhiệm vụ.

3. Các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình tổng kết thi hành luật và báo cáo tổng kết thi hành luật, các sở, ban, ngành báo cáo những nội dung đề ra trong Kế hoạch phù hợp với thực tế thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

4. Căn cứ Kế hoạch này, UBND cấp huyện, UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch tổng kết việc thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành trong phạm vi quản lý và phân công các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch đó; đồng thời, gửi Kế hoạch tổng kết về UBND và cơ quan Tư pháp cấp trên trực tiếp.

5. Kinh phí tổ chức tổng kết ở cấp nào thì do cấp đó bố trí theo quy định của pháp luật./. 

                                                                                        CHỦ TỊCH
                                                                                  Trương Tấn Thiệu
